[bookmark: _GoBack]ĐS6-C1-CD6. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
• Tổng và tích hai số tự nhiên:
- Phép cộng hai số tự nhiên bất kì cho ta một số tự nhiên duy nhất gọi là tổng của chúng.
a 	         + 	      b 	          = 	  c
(Số hạng) 	+ 	(Số hạng) 	  = 	(Tổng)
- Phép nhân hai số tự nhiên bất kì cho ta một số tự nhiên duy nhất gọi là tích của chúng.
a               .              b             =           c
(Thừa số)	   . 	(Thừa số)	  = 	(Tích)
• Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên:
	Phép tính
Tính chất
	Cộng
	Nhân

	Giao hoán
	a+b = b+a
	a.b = b.a

	Kết hợp
	( a + b) + c = a+ (b + c)
	(a.b). c = a.(b. c)

	Cộng, nhân với 0
	a + 0 = 0 +a = a
	a.0 = 0.a = 0

	Nhân với 1
	
	a.l = l.a = a

	Phân phối của phép nhân đối với phép cộng
	a (b+c) = ab + ac



II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN MINH HỌA
Dạng 1: tính nhẩm, tính nhanh và tính hợp lý
Bài 1: Tính nhẩm:
a) Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:


;		
b) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp:


;		
c) Tính nhẩm bằng cách nhân cả sô bị chia và số chia với cùng một số thích hợp:


;		

d) Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất  (trường hợp chia hết):


;		
Bài 2: Tính hợp lý:


a) 	c) 


b) 	d) 
Bài 3: Tính nhanh:



a) 	 b) 	 c) 


Bài 4: Tính hợp lý:	a) 		b) 


Bài 5: Tính nhanh:	a) 	b) 
Dạng 2: tìm x

Bài 6: Tìm số tự nhiên  biết:


a) 		b) 


c) 			d) 

Bài 7: Tìm số tự nhiên  biết:



a) 			b) 			c) 



d) 			e) 			f) 

Bài 8: Tìm số tự nhiên  biết:


a) 			b) 


c) 		d) 
Dạng 3: tìm số chưa biết, cấu tạo số


Bài 9: Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra năm nào? Biết rằng số chỉ năm là mộtsố có bốn chữ số  trong đó .


Bài 10: Thay dấu  bằng những chữ số thích hợp: 


Bài 11: Tính hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có  chữ số được tạo ra từ các số 
Dạng 4: phép chia có dư

Bài 12: Tìm số chia trong phép chia có số bị chia là số lớn nhất có ba chữ số, thương bằng  và số dư kém thương một đơn vị


Bài 13: Biết số bị chia bằng , thương bằng . Số dư là số lớn nhất có thể. Tìm số chia và số dư
Quan sát hình vẽ và tìm số thích hợp cho các dấu hỏi
	[image: Kết quả hình ảnh cho Ba quả táo cộng bằng 30]
	[image: Kết quả hình ảnh cho Ba quả táo cộng bằng 30]

	[image: Kết quả hình ảnh cho Ba quả táo cộng bằng 30]
	[image: Hình ảnh có liên quan]





HƯỚNG DẪN
Dạng 1: tính nhẩm, tính nhanh và tính hợp lý
Bài 1:

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 
Bài 2:

a)  

b) 





c)  

d)  






Bài 3:

a) 



b)  

c) 


Bài 4:

a)  

b) 


Bài 5: 

a) 



b) 
Dạng 2: tìm x
Bài 6:
	
a)


	
b) 



	
c) 


	
d) 




Bài 7:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
Bài 8: 

a) 

b) 

c) 



d) 


Dạng 3: tìm số chưa biết, cấu tạo số
Bài 9:

Theo bài ra ta có 

Bài toán chuyển về việc tìm hai số khi biết tổng và hiệu, ta dễ tìm được 

Nên 
Bài 10: 
-	 Dấu * ở hàng đơn vị của số bị trừ là số 0 vì ta lấy hàng đơn vị của số trừ cộng hàng đơn vị của tổng 6+ 4 =10, viết 0 nhớ 1
-	Dấu * ở hàng chục của số trừ là số 0 vì 6 – 5 +1 (nhớ) =0
-	Dấu * ở hàng trăm của số bị trừ là số 6 bởi 8 + 8= 16, viết 6 nhớ 1
-	Dấu * ở hàng nghìn của số trừ là số 3 vì 6 – 2 – 1 (nhớ) = 3

Vậy phép tính đã cho là 
Bài 11: 
-	Số lớn nhất có 4 chữ số được lập nên từ các số đã cho là 9510
-	Số nhỏ nhất có 4 chữ số được lập nên từ các số đã cho là 1059


Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có  chữ số là là 
Dạng 4: phép chia có dư
Bài 12: Số bị chia là số lớn nhất có 3 chữ số là 999

Thương là 5 và số dư kém thương 1 đơn vị nên số dư là .

Số chia là .
Vậy số chia cần tìm là 199.
Bài 13: Vì số dư là số dư lớn nhất có thể nên số dư chỉ kém số chia 1 đơn vị.
Vậy nếu ta thêm vào số bị chia 1 đơn vị thì phép chia đó là phép chia hết và lúc này thương cũng tăng 1 đơn vị.

Vậy số chia là  

Suy ra số dư là  


Ta có phép chia:  dư . 
Quan sát hình vẽ và tìm số thích hợp cho các dấu hỏi
	[image: Kết quả hình ảnh cho Ba quả táo cộng bằng 30]
	Từ dòng 1, ta tính được 1 quả táo là 10
Từ dòng 2, ta tính được 8 quả chuối là 8. Suy ra, 1 quả chuối là 1
Từ dòng 3, ta tính được 2 nửa quả dừa là 2. Suy ra, 1 nửa quả dừa là 1

Vậy ở dòng 4, tổng của 1 nửa quả dừa, 1 quả táo và 3 quả chuối là: 

	[image: Kết quả hình ảnh cho Ba quả táo cộng bằng 30]
	Từ dòng 1, ta tính được 1 bông hoa đỏ là 20
Từ dòng 2, ta tính được 2 bông hoa tím là 20. 
Suy ra, 1 bông hoa tím là 10
Từ dòng 3, ta tính được 2 bông hoa vàng là 7. 
Suy ra, 1 bông hoa vàng là 3,5 
Vậy ở dòng 4 là: 



	[image: Kết quả hình ảnh cho Ba quả táo cộng bằng 30]
	Từ dòng 2, ta tính được 1 chùm nho là 12. 
Từ dòng 3, ta tính được 3 quả chuối là 6. 
Suy ra, 1 quả chuối là 2

Vậy ở dòng 4, tổng của 1 quả táo, 1 chùm nho và 1 quả chuối là: 

	[image: Hình ảnh có liên quan]
	Từ dòng 1, ta tính được 1 bánh là 2
Từ dòng 2, ta tính được 1 khoai tây là 3. 
Từ dòng 3, ta tính được 1 su-si là 5. 

Vậy ở dòng 4, tích của 1 bánh, 1 khoai tây và 1 su –si là:  




III.PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
PHIẾU SỐ 1
1. Thực hiện các phép tính sau:
a) 503 + 120;				b) 732 +1013 + 2008;
c) 1000 + 12.80;				d) 2018 + 120.7;
e) 96.50 + 25.400;			f) 125.80 + 50.20.
2. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây:
	a
	2
	16
	
	20

	b
	8
	
	11
	

	a + b
	
	20
	
	

	a . b
	
	
	451
	500


3. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây: Bảng giá nhập các loại rau của nhà hàng VIET TASTE:
	TT
	Loại hàng
	Số lượng (kg)
	Giá đơn vị (đồng/kg)
	Tổng số tiền
(đồng)

	1
	Bắp cải
	12
	8000
	...

	2
	Giá đỗ
	15
	25000
	...

	3
	Rau ngót
	7
	12000
	...

	4
	Rau muống
	20
	8000
	...

	Cộng
	...


4. Phân xưởng sản xuất A gồm 25 công nhân, mỗi người làm trong một ngày được 40 sản phẩm. Phân xưởng sản xuất B có số công nhân nhiều hơn phân xưởng A là 5 người nhưng mỗi người làm trong 1 ngày chỉ được 30 sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm cả hai phân xưởng đó làm được trong 1 ngày.
5. Tính nhanh:
a) 67 + 135+33;				b) 56+ (47 + 44);
c) 146 + 121 + 54 + 379;			d) 27 + 132 + 237 + 868 + 763;
e) 22 + 23 + 24 + ... + 27 + 28.
6. Tính nhanh:
a) (25.67).4;			b) (15.125).8;
c) 16.6.125;				d) 25.204.
7. Tính nhanh:
a) 23.56 + 56.77;
b) 32.19 + 32;
c) 35.34 + 35,86 + 65.75 + 65.45;
d) 43.17 + 29.57 + 13.43 + 57;
e) 3.25.8+4.37.6 + 2.38.12
f) 64.16+81.84+17.16.
8. Tính nhanh:
a) A=  1 + 2 + 3 + 4 +...+50; 		b) B = 2 + 4 + 6 + 8 + ...+ 100;
c) C = 1 + 3 + 5 + 7 + ...+ 99; 		d) D = 2 + 5 + 8 + 11+...+ 98.
9. Tìm x, biết:
a) (x - 7):5 = 0;				b) x : 3 - 13 = 47
c) (x : 7 - 7) (x: 12 - 12) = 0;		d) 135 + x : 2 = 150
e) 140 - 100 : x = 120;			g) 300 - x : 5 = 273.
10.Tìm x, biết:
a) (x - 3.5).12 = 0;				b) 35. (x-10) = 35;
c) ( x -5): 3 + 3 = 24			d) ( x- 4) : 3 - 2 = 100
c) 25.(2.x - 4).12 = 0			d) (x- 4) : 6 - 5 = 10	.
11. Không thực hiện phép, tính điền dấu >; <; = thích hợp vào ô trống:
a) 2983 + 1347       1347 + 2938;

b) 93.253	   243.83;

c) 3725 + 147.3      3752 + 3.147

d) 3194 + 125. 11      3124 + 11.123

12. So sánh hai tích sau mà không tính cụ thể giá trị của chúng:
a) A = 2018.2018 và B = 2017.2019;
b) A = 2019.2021 và B = 2018.2022.
HƯỚNG DẪN
1. 	
a) 503= 120 = 623				b) 732 + 1013 + 2008 = 3753
c) 1000 + 12.80 =1960			d) 2018 + 120.7 = 2858
e) 96.50 + 25.400 = 14800 		f) 125.80 + 50.20 =11000
2.
	A
	2
	16
	41
	20

	b
	8
	4
	11
	25

	a + b
	10
	20
	52
	45

	a. b
	16
	64
	451
	500


3.
	STT
	Loại hàng
	Số lượng (kg)
	Giá đơn vị
( đồng/kg)
	Tổng số tiền
( đồng)

	1
	Bắp cải
	12
	8000
	9600

	2
	Giá đỗ
	15
	25000
	375000

	3
	Rau ngót
	7
	12000
	84000

	4
	Rau muống
	20
	8000
	160000

	
	Cộng
	
	
	715000


4. Tổng số sản phẩm cả hai phân xưởng đó làm được trong 1 ngày là: 40.25 + 30.(25 + 5) = 1900 (sản phẩm)
Vậy trong 1 ngày cả hai phân xưởng sản xuất được 1900 sản phẩm.
5. 	
a) 67 +135 + 33 = (67 + 33) +135 = 100 +135 - 235.
b) 56 + (47 + 44) = (56+44) + 47 = 100 + 47 = 147.
c)146 +121+54 + 379 = (146 + 54) + (121+379)
= 200 + 500 = 700.
d) 27 +132 + 237 + 868 + 763 = (237 + 763) + (132 + 868) + 27
= 1000 +1000 + 27 = 2027.
e) 22 + 23 + 24 +... + 27 + 28 = (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25
= 50 + 50 + 50 + 25 = 175.
6. 	
a) (75.67) A - (25.4).67 = 100.67 = 6700.
b) (15.125).8 = (125.8)15 = 1000.15 = 15000.
c) 16.6.125 = 8.2.6.125 = (8.125).(2.6) = 12000.
d) 25.204 = 25.200 + 25.4 = 5000 +100 = 5100.
7. 	
a) 23.56 + 56.77 = (23 + 77).56 = 100.56 = 5600.
b) 32.19 + 32 = 32.(19 +1) = 32.20 = 640.
c) 35.34 + 35.86 + 65.75 + 65.45 = 35.(34 + 86) + 65.(75 + 45)
= 120.35+120.65 -120.(35 + 65) = 12000.
d) 43.17 + 29.57 +13.43 + 57 = 43.(17 +13) + 57.(29 +1)
= 43.30 + 57.30 = 30. (43+57) = 3000.
e) 3.25.8 + 4.37.6 + 2.3812 - 24.25 + 24.37 + 24.38
= 24.(25 + 37 + 38) = 2400.
f) 64.16 + 81.84+17.16 = 16.(64+17)+81.84 = 16.81+81.84
= 81.(16 + 84) = 8100.
8.
a) A = 1 + 2 + 3 + 4+... + 50;
Tổng A có 50 số hạng nên A = (1 + 50).50:2 = 1275,
b) B = 2 + 4 + 6 + 8 + ...+100;
Số số hạng của tổng B là: (100 - 2): 2+1 = 50 (số)
Do đó B = (2 +100).50 : 2 = 2550.
c) C = 1 + 3 + 5 + 7 +... + 99;
Số số hạng của tổng C là: (99 - 1): 2 +1 = 50 (số)
Do đó C = (1 + 99). 50 : 2 = 2500.
d) Tương tự ta có D = 1650.
9.
a) x - 7 = 5. 0 => x - 7 = 0 =>x = 7.
b) x: 3 = 47 +13 => x: 3 = 60 => x = 60.3 => x = 180.
c) x :  7 - 7 = 0 hoặc x : 12 - 12 = 0. Do đó x = 49 hoặc x = 144.
d) x : 2 = 150 - 135 => x: 2 = 15 => x = 15.2 => x = 30.
e) 100: x = 140 -120 => 100: x = 20 => x = 100:20 => x = 5.
[bookmark: bookmark59]g) x : 5 = 300 - 273 => x : 5 = 27 =>x = 27.5 => x = 135.
10.
a) x = 15.		b)	x = 11.	c) x = 68.		d) x =	310.
11.
a) >			b) >			c) <			d) >
12. 	
a) A = 2018.2018 - 2018.(2017+1) = 2018.2017 + 2018.
B = 2017.2019 = 2017.(2018+1) = 2017.2018 + 2017.
Vì 2018.2017 + 2018 > 2017.2018 + 2017 nên A > B.
b) A = 2019.2021 = (2018+1).2021 = 2018.2021 + 2021.
B = 2018.2022 = 2018.(2021+1) = 2018.2021+2018.
Vì 2018.2021+2021 >2018.2021+2018 nên A > B.
PHIẾU SỐ 2
DẠNG 1: TÍNH NHẨM, TÍNH NHANH VÀ TÍNH HỢP LÝ
Bài 1: Tính nhẩm:
a) Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một sô thích hợp:


;	
b) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp:


;	
c) Tính nhẩm bằng cách nhân cả sô bị chia và số chia với cùng một số thích hợp:


;	

d) Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất  (trường hợp chia hết):


;	
Bài 2: Tính hợp lý:


a)			b) 


c) 		d) 
Bài 3: Tính nhanh:


a) 			b) 

c) 
Bài 4: Tính hợp lý:


a) 				b) 
Bài 5: Tính nhanh:


a) 			b) 
DẠNG 2: TÌM X

Bài 6: Tìm số tự nhiên  biết:


a) 			b) 


c) 				d) 

Bài 7: Tìm số tự nhiên  biết:


a) 				b) 


c) 			d) 

Bài 8: Tìm số tự nhiên  biết:


a) 	b) 


c) 		d) 
DẠNG 3: TÌM SỐ CHƯA BIẾT, CẤU TẠO SỐ
Bài 9: Nhà văn Anh Sechxpia sinh năm nào và mất năm nào?


a) Năm sinh là số có bốn chữ số , biết .


b) Năm mất là số có bốn chữ số , biết .


Bài 10: Thay dấu  bằng những chữ số thích hợp: 




Bài 11*: Tìm một số có  chữ số, tận cùng là chữ số , biết rằng khi chuyển chữ số  lên đầu còn các chữ số khác giữ nguyên thì ta được một số mới gấp  lần số cũ.
DẠNG 4: PHÉP CHIA CÓ DƯ


Bài 12: Tìm số bị chia trong phép chia có số chia là , thương là . Còn số dư là số lớn nhất có thể có trong phép chia đó.



[image: ]Bài 13: Hiệu hai số là . Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là  và số dư là . Tìm hai số đó.
Bài 14: Cô Hoa mua 120 cây bút để thưởng cho các em học sinh của mình. Đã có 15 em nhận thưởng. Hỏi còn bao nhiêu bạn chưa nhận thưởng? Biết mỗi em được thưởng 5 cây bút.

Lợi ích từ kênh đào Xuy-ê

[image: ]Các số liệu về kênh đào Xuy-ê (Ai Cập) nối biển Địa Trung Hải và biển Hồng Hải được cho trong bảng 1 và bảng 2 sau đây. 


Bảng 1
	Kênh đào Xuy-ê
	Năm 1869
	Năm 1955

	Chiều rộng mặt kênh
	58m
	135m

	Chiều rộng đáy kênh
	22m
	50m

	Độ sâu của kênh
	6m
	13m

	Thời gian tàu qua kênh
	48 giờ
	14 giờ


Bảng 2
	Hành trình
	Qua mũi Hảo Vọng
	Qua kênh Xuy-ê

	Luân Đôn – Bom-Bay
	17400km
	10100km

	Mác-xây – Bom-Bay
	16000km
	7400km

	Ô-đét-xa – Bom-Bay
	19000km
	6800km



a) Trong bảng 1, các số liệu ở năm 1955 tăng thêm (hay giảm bớt) bao nhiêu so với năm 1869 (năm khánh thành kênh đào)?
b) Nhờ đi qua kênh đào Xuy-ê, mỗi hành trình trong bảng 2 giảm bớt được bao nhiêu ki-lô-mét?


HƯỚNG DẪN
Bài 1:

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 
Bài 2:

a)  

b) 

 

c)  

d)  
Bài 3:

a)  

b)  

c)  
Bài 4:

a)  

b)  
Bài 5: 

a) 

b) 


DẠNG 2: TÌM X
Bài 6:




a) 	b) 	c) 	d) 
Bài 7:




a) 	b) 	c) 	d) 
Bài 8: 




a) 	b) 	c) 	d) 
DẠNG 3: TÌM SỐ CHƯA BIẾT, CẤU TẠO SỐ
Bài 9: 




a)  suy ra  và . Vậy .




b)  có  nên . Vậy .


Bài 10: Số bị chia nhỏ nhất là , lớn nhất .




Ta thấy  chia  được  dư .




 chia  được  dư .



Nên . Vậy . Ta được 



Bài 11: Gọi số cần tìm là  với  là số tự nhiên có  chữ số.





Theo đề bài ta có . Suy ra  hay . Do đó. Vậy số cần tìm là .
DẠNG 4: PHÉP CHIA CÓ DƯ
Bài 12: 

Vì số chia là 8 và số dư là số lớn nhất có thể nên số dư là .  

Số bị chia là  
Vậy số bị chia cần tìm là 287.
Bài 13: Theo bài ra ta có:
[image: ]

Số nhỏ là  

Số lớn là .
Vậy hai số cần tìm là 15 và 48. 
Bài 14:

Số học sinh được nhận thưởng là (em).

Số học sinh chưa nhận thưởng là (em).
Lợi ích từ kênh đào Xuy-ê
a) 
	Kênh đào Xuy-ê
	Tăng (so với năm 1869)
	Giảm (so với năm 1869)

	Chiều rộng mặt kênh
	135 – 58 = 77m
	

	Chiều rộng đáy kênh
	50 – 22 = 28m
	

	Độ sâu của kênh
	13 – 6 = 7m
	

	Thời gian tàu qua kênh
	
	48 – 14 = 34giờ


b) 
	Hành trình
	Qua mũi Hảo Vọng
	Qua kênh Xuy-ê
	Giảm 

	Luân Đôn – Bom-Bay
	17400km
	10100km
	17400 – 10100 = 7300km

	Mác-xây – Bom-Bay
	16000km
	7400km
	16000 – 7400 = 8600km

	Ô-đét-xa – Bom-Bay
	19000km
	6800km
	19000 – 6800 = 12200km


	

16.Đường tuy gắn không đi sẽ không đến-Việc tuy nhỏ không làm sẽ không nên
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